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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 27/09/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ABB 0 0 49 369.700 49 369.700
2 ABI 0 0 20 750.700 20 750.700
3 BSR 60.000 1.243.000.000 50.000 1.065.000.000 110.000 2.308.000.000
4 BVB 0 0 75 750.000 75 750.000
5 DTI 0 0 61 256.200 61 256.200
6 GDA 0 0 10.000 237.000.000 10.000 237.000.000
7 PGB 0 0 11 293.100 11 293.100
8 PRO 0 0 11 39.600 11 39.600
9 VOC 70.100 1.822.400.000 0 0 70.100 1.822.400.000

Tổng 130.100 3.065.400.000 60.227 1.304.459.300 190.327 4.369.859.300


